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CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN 
(4 tiết)
A. CÁC ĐƠN VỊ KIẾN THỨC TRONG BÀI HỌC:
 - Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 
 - Quyền được pháp luật bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.
 - Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân 
 - Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
 - Quyền tự do ngôn luận
 - Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
B. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Trong đợt tiếp xúc với cử tri thành phố Z, ông E đã bày tỏ quan điểm của mình về quy trình bổ nhiệm nhân sự. Ông E đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Độc lập phán quyết.	                                                    B. Xử lí thông tin.	
C. Quản lí nhà nước.	                                                    D. Tự do ngôn luận.
Câu 2: Ngăn cản đại biểu trình bày ý kiến của mình trong hội nghị là công dân vi phạm quyền
A. quản lí cộng đồng.	                                                    B. tự do ngôn luận.	
C. quản lí truyền thông.	                                                     D. tự do thông tin.
Câu 3. Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.	     
B. Quyền được bảo hộ về tính mạng và sức khỏe.
C. Quyền tự do cá nhân.			     
D. Quyền tự do thân thể.
Câu 4: Anh T bị mất máy tính, do nghi ngờ H là thủ phạm nên T đã tung tin mẹ của H có con riêng với chủ một sòng bạc khiến H bị bạn bè kì thị, xa lánh. Trong trường hợp này, T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về quan hệ riêng tư.	
B. Được bảo hộ về đời sống tình cảm.
C. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.	
D. Bất khả xâm phạm về tình trạng sức khỏe.
Câu 5. Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người khác?
A. Đánh người gây thương tích.		                        B. Tự tiện bắt người.
C. Tự tiện giam giữ người.			                        D. Đe dọa đánh người.
Câu 6. Đối với những người nào dưới đây thì ai cũng có quyền bắt người và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất?
A. Người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.	
B. Người đang bị nghi là phạm tội.
C. Người đang gây rối trật tự công cộng.		
D. Người đang chuẩn bị vi phạm pháp luật.
Câu 7: Nghi ngờ chị M ngoại tình với chồng mình, chị H thuê anh K chặn đường bắt chị M nhốt tại nhà kho của mình để xét hỏi. Tình cờ trở về nhà tại thời điểm đó, chồng chị H khuyên can vợ dừng lại và đưa bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình nhưng chị H vẫn tiếp tục xét hỏi. Những ai trong trường hợp trên vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Vợ chồng chị H.	                                        B. Anh K, vợ chồng chị H.	    
C. Chị H và anh K.	                                        D. Chị M, H và anh K.
Câu 8. Chủ thể nào dưới đây có quyền tự do ngôn luận?
A. Mọi công dân.					       B. Mọi cán bộ, công chức nhà nước.
C. Chỉ những người từ 18 tuổi trở lên.                 D. Chỉ nhà báo.
Câu 9. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp
A. có ý kiến của lãnh đạo cơ quan.	
B. có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
C. có tin báo của nhân dân.		
D. có nghi ngờ chứa thông tin không lành mạnh.
Câu 10. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Tự ý vào chỗ ở của hàng xóm để tìm đồ vật bị mất.
B. Khám nhà khi có lệnh của cơ quan có thẩm quyền.
C. Cưỡng chế giải tỏa nhà xây dựng trái phép.
D. Vào nhà hàng xóm để giúp chữa cháy.
Câu 11. Chị A là sinh viên ở cùng với B. Trong lúc B không có nhà, chị A đã đọc thư bố mẹ gửi cho B. Hành vi này của chị A đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của B?
A. Quyền được đảm bảo thông tin cá nhân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín.
D. Quyền bí mật thông tin.
Câu 12. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là biểu hiện của quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tự do báo chí.				          B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền chính trị.					D. Quyền văn hóa – xã hội.
Câu 13: Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những clip nhiều nữ sinh đánh bạn học, làm tổn hại nghiêm trọng đến tâm sinh lí của người bị hại là vi phạm nội dung của quyền
A. được pháp luật cam kết bảo đảm về sức khỏe, tính mạng và nhân phẩm của công dân.
B. bất khả xâm phạm về sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân.
C. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
D. được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân.
Câu 14: Nhà báo G đã viết bài đăng báo sai lệch về công ty Y. Biết tin, anh K giám đốc công ty chỉ đạo hai nhân viên T và H đột nhập vào nhà riêng của anh G và hành hung nhà báo G. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Anh G, H, K.	B. Anh G, T, K.	C. Anh K, G, H.	D. Anh H, T, K.
Câu 15: Nghi ngờ nhà bà B sản xuất hàng giả, công an phường và dân quân tự ý phá cửa nhà bà B và vào khám nhà bà. Thấy vậy, con trai bà B là anh K đã xông vào và đánh bị thương công an viên N. Hành vi của công an phường và dân quân đã vi phạm quyền nào sau đây?
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng.            B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
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Câu 16. Ai dưới đây có quyền ra lệnh bắt người khi có căn cứ cho rằng một người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?
A. Cơ quan công an các cấp.
B. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
C. Cơ quan thanh tra các cấp.
D. Những người có thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.
Câu 17. Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là nhằm mục đích nào duới đây?
A. Ngăn chặn hành vi bắt người theo nhu cầu.	     
B. Ngăn chặn mọi hành vi bắt giữ người tùy tiện.
C. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.                      
D. Đảm bảo quyền tự do đi lại của công dân.
Câu 18: Anh N và H trèo vào nhà ông K ăn trộm. Ông K và vợ là bà S bắt được H, còn N chạy thoát. Ông K nhốt H vào nhà kho rồi sai hai con là anh M và T xuống canh chừng. Vì tức giận nên anh M và T đã xông vào đánh H bị thương nặng. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Ông K và bà S.       B. Anh N và H.         C. Anh M và T.           D. Ông K, M, T và bà S.
Câu 19. Việc công dân viết bài đăng báo, bày tỏ quan điểm của mình phê phán cái xấu, đồng tình với cái tốt là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tham gia ý kiến.				B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền tự do tư tưởng.				D. Quyền tự do báo chí.
Câu 20: Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với cô T, bà M cùng con rể tên Q chặn đường dằn mặt khi cô đang dự sinh nhật cùng bạn bè. Sợ mọi chuyện ầm ĩ, cô T quỳ gối xin lỗi để bà M bỏ qua, nhưng vì thấy anh Q nhổ nước bọt vào mặt cô T, anh K bạn cô đã xông vào đánh anh Q gãy tay. Chứng kiến toàn bộ sự việc, anh P đã quay video rồi đăng tải trên mạng xã hội khiến uy tín của cô T bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ai dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm?
A. Anh Q, bà M và anh K.	B. Anh Q, anh P và bà M.
C. Anh K, bà M và anh P.	D. Anh Q, anh P, bà M và anh K.


